Chuyên đề:

MỘT SỐ BIỆN PHÁP RÈN LUYỆN HÀNH VI ĐẠO ĐỨC
CHO HỌC SINH LỚP 3


A. Đặt vấn đề

I. Vị trí, tầm quan trọng của môn Đạo đức


-Nhằm giúp học sinh có hiểu biết ban đầu về một số chuẩn mực hành vi đạo đức và pháp luật phù hợp với lứa tuổi học sinh lớp 3.


-Từng bước hình thành kĩ năng nhận xét đánh giá đối với những quan niệm, hành vi, việc làm có liên quan đến các chuẩn mực đã học; kĩ năng lựa chọn và thực hiện các hành vi ứng xử phù hợp chuẩn mực trong các tình huống đơn giản, cụ thể của cuộc sống.


II. Thực trạng của việc dạy – học môn Đạo đức

-Ở tiểu học nói chung và ở lớp 3 nói riêng, mỗi môn học đặc biệt là môn Đạo đức đều góp phần vào việc hình thành cơ sở ban đầu nhân cách trẻ nhỏ. Bác Hồ đã dạy:

"Hiền dữ phải đâu là tính sẵn

Phần nhiều do giáo dục mà nên"


-Tình hình đạo đức của học sinh ngày càng giảm sút, học sinh chỉ biết sống cho mình, bắt mọi người phải phục vụ mình và sống rất ích kỉ.


-Vì những năm qua các gia đình đều kế hoạch hoá, rất nuông chiều con ngay từ khi con chào đời muốn gì được nấy. Lớn lên trẻ sẽ quen dần dẫn đến sống buông thả không tuân theo kỉ luật nhất định.


III. Những thuận lợi, khó khăn
   1. Thuận lợi


-Được sự quan tâm của ngành; sự chỉ đạo sát sao của nhà trường về chuyên môn cũng như các hoạt động khác.


-Đây là một môn học gắn với thực tế, trong quá trình giảng dạy, người thầy có thể sử dụng nhiều ví dụ ở thực tế để liên hệ.


-Học sinh rất thích học môn Đạo Đức.


2. Khó khăn

-Trong gia đình: một số ba mẹ học sinh thiếu gương mẫu, một số gia đình còn khoán trắng bỏ mặc cho nhà trường và xã hội, thậm chí còn nuông chiều con cái.

-Ngoài xã hội: hành vi đạo đức thiếu văn hóa cám dỗ và ảnh hưởng đến các em rất nhiều.

B. Nội dung

I. Mục tiêu môn đạo đức lớp 3: 
Môn đạo đức lớp 3 nhằm giúp học sinh:


1. Nhận thức: Có hiểu biết ban đầu về một số chuẩn mực hành vi đạo đức và pháp luật phù hợp với lứa tuổi học sinh lớp 3.

2. Kĩ năng hành vi: Từng bước hình thành kĩ năng nhận xét, đánh giá đối với những quan niệm hành vi, việc làm có liên quan đến các chuẩn mực đã học; kĩ năng lựa chọn và thực hiện các hành vi ứng xử phù hợp chuẩn mực trong các tình huống đơn giản, cụ thể của cuộc sống.

 3. Thái độ: Bước đầu hình thành thái độ có trách nhiệm đối với lời nói, việc làm của bản thân; tự tin vào khả năng của bản thân; yêu thương ông bà, cha mẹ, anh chị em và bạn bè; Biết ơn Bác Hồ và các thương binh, liệt sĩ; quan tâm, tôn trọng mọi người; đoàn kết, hữu nghị với thiếu nhi quốc tế; có ý thức bảo vệ cây trồng, vật nuôi và nguồn nước.


II. Nội dung chương trình môn đạo đức lớp 3

Chương trình môn đạo đức lớp 3 gồm 14 bài, mỗi bài phân làm 2 tiết.

Tổng cộng số tiết cả năm: 14 bài x 2 = 28 tiết


Dành cho địa phương: 3 tiết


Ôn tập HKI 1 tiết

Kiểm tra HKI 1 tiết


Ôn tập cuối năm 1 tiết


Kiểm tra cuối năm tiết


III. Một số phướng pháp dạy – học môn Đạo đức ở lớp 3

1. Phướng pháp động não


Dùng để lí giải bất kì một vấn đề đạo đức nào, phù hợp với các vấn đề ít nhiều đã quen thuộc trong thực tế cuộc sống của học sinh.

Khi dạy Bài 5: Chia sẻ vui buồn cùng bạn, GV cho HS nêu các biểu hiện cụ thể của người biết chia sẻ vui buồn cùng bạn.

2. Phương pháp đóng vai

Tình huống đóng vai phải phù hợp với chủ đề bài học, phù hợp với lứa tuổi, trình độ HS và điều kiện, hoàn cảnh lớp học.

Tổ chức cho HS đóng vai trong các tình huống của Bài 5 – Chia sẻ vui buồn cùng bạn.


-Chung vui với bạn khi bạn được điểm tốt, khi bạn làm được một việc tốt, ....

-An ủi, động viên, giúp đỡ bạn khi bạn gặp khó khăn trong học tập, khi bạn bị ốm mệt, ....


3. Phương pháp tổ chức trò chơi

Trò chơi phải đễ tổ chức và thực hiện, phù hợp với chủ đề bài đạo đức, với đặc điểm và trình độ HS lớp 3.

Trò chơi Phóng viên: bài 1, bài 5, ...


Trò chơi Ghép hoa: bài 11, ...


 Trò chơi Ai nhanh, ai đúng: bài 13, bài 14, ... 


4. Phương pháp thảo luận nhóm


HS cần được luân phiên nhau làm “nhóm trưởng” và đại diện nhóm trình bày kết quả thảo luận trước lớp.

Khi dạy Bài 2 – Giữ lời hứa, GV có thể tổ chức cho HS thảo luận nhóm theo các tình huống:


Tình huống 1: Tân hẹn chiều chủ nhật sang nhà Tiến giúp bạn học toán. Nhưng khi Tân vừa chuẩn bị đi thì trên ti vi lại chiếu phim rất hay...


Nếu em là Tân, em sẽ làm gì? Vì sao?


Tình huống 2: Hằng có quyển truyện mới. Thanh mượn bạn đem về nhà xem và hứa sẽ giữ gìn cẩn thận. Nhưng về nhà, Thanh sơ ý để em bé nghịch và làm rách truyện.


Theo em, Thanh nên làm gì? Vì sao?


5. Phương pháp kể chuyện


Nội dung truyện phải sát với chủ đề bài học, kể về cách ứng xử của một nhân vật trong một tình huống đạo đức cụ thể.


Kể chuyện Chiếc vòng bạc khi dạy Bài 2 – Giữ lời hứa

6. Phương pháp đàm thoại


Câu hỏi đàm thoại phải sắp xếp một cách hợp lí, có hệ thống nhằm dẫn dắt HS từ câu chuyện kể, từ cách ứng xử trong mọi tình huống cụ thể, riêng lẻ đến chuẩn mực hành vi đạo đức mà các em cần nắm và thực hiện một cách thoải mái, tự nhiên, không gượng ép.


Khi dạy Bài 7 – Quan tâm, giúp đỡ hàng xóm láng giềng, hướng dẫn HS đàm thoại để phân tích truyện Chị Thủy của em:


-Trong câu huyện có những nhân vật nào?


-Vì sao bé Viên lại cần sự quan tâm của chị Thủy?


-Bạn Thủy đã làm gì để bé Viên vui chơi ở nhà?


-Vì sao mẹ của bé Viên lại thầm cảm ơn bạn Thủy?


-Em biết được điều gì qua câu chuyện trên?

-Vì sao phải quan tâm, giúp đỡ hàng xóm láng giềng?

IV. Một số biện pháp rèn luyện hành vi đạo đức cho học sinh lớp 3

-Môn đạo đức tưởng như là dễ nhưng lại rất khó đối với học sinh tiểu học. Làm thế nào để học sinh có được những thói quen tốt là cả một quá trình rèn luyện lâu dài, thường xuyên, liên tục. Không những thế còn phải kết hợp chặt chẽ với các môi trường giáo dục giữa nhà trường, gia đình và xã hội. Chính vì vậy giáo viên và người lớn phải là tấm gương sáng cho học sinh noi theo. Học sinh phải nhận thức được rõ ràng mọi hành động đâu là xấu để tránh, đâu là tốt để noi theo.


-Thông qua các tiết đạo đức để các tiểt học hiệu quả cao thì giáo viên phải nghiên cứu kĩ giáo án, bài giảng để trình bày phương pháp tổ chức tiết học một cách hợp lý. Cách sử dụng đồ dùng dạy học đưa ra phải đúng lúc, đạt hiệu quả tốt. Nhất là tiết lý thuyết thì phương pháp dạy phải khác với tiết thực hành. Tiết lý thuyết khi giảng dạy giáo viên phải lưu ý đến hệ thống câu hỏi đàm thoại phải phù hợp, phải logic để đúc rút ra được những bài học quý báu trong giờ đạo đức cho học sinh cần học tập. Khác hẳn với tiết thực hành giáo viên phải hướng dẫn học sinh thực hiện những hành vi đạo đức tốt vừa học được qua tiết lý thuyết bằng những việc làm cụ thể vừa sức, vừa khả năng của học sinh: bằng nhiều việc làm khác nhau, cũng như nhiều hình thức khác nhau.


-VD: Khi dạy bài “Chăm sóc ông bà, cha mẹ” ở tiết lý thuyết giáo viên có thể cho học sinh đàm thoại một số câu hỏi để học sinh hiểu được: Tại sao chúng ta phải chăm sóc ông bà, cha mẹ? Chăm sóc ông bà, cha mẹ con phải làm gì? Cho học sinh liên hệ bản thân mình đã chăm sóc ông bà, cha mẹ chưa? Nếu đã chăm sóc thì con đã chăm sóc như thế nào? Trong nhiều trường hợp khác nhau giáo viên phải lựa chọn cách giảng khác nhau cho các tổ nhóm sưu tầm câu chuyện,  tranh ảnh phục vụ bài giảng cùng giáo viên thì học sinh dễ nắm chắc nội dung của bài mới. Giáo viên không phải giảng nhiều mà học sinh dễ hiểu.


Còn tiết thực hành thì giáo viên hướng dẫn học sinh biết áp dụng những kiến thức vừa học vào thực tế cuộc sống qua các tiểu phẩm do học sinh tự đóng hoặc các tình huống các em có thể gặp trong sinh hoạt hàng ngày. Giúp các em có những đối xử đúng mực, bộc lộ được tình cảm đạo đức, hành vi đạo đức của mình đối với ông bà cha mẹ người đã sinh ra và nuôi dưỡng mình.


VD:  Cho học sinh đóng tiểu phẩm “Chăm sóc bà khi bà bị ốm” bố mẹ đi làm vắng. Hoặc xử lý tình huống: Bố đi làm xa về, hay ông bà nội ngoại ở quê lên chơi.


-Thường xuyên nêu các tấm gương tốt ở lớp ở trường cho các em noi theo. Hoặc tấm gương qua các câu chuyện, qua báo thiếu niên nhi đồng...


-Ngoài ra giáo viên còn phải cho học sinh thấy được trách nhiệm của mình đối với các bạn, đối với mọi người và nhất là đối với trường với lớp khi được cô giao nên làm tròn là thể hiện lòng yêu trường lớp.


VD: Dạy bài: “Chăm làm việc trường, việc lớp” qua câu chuyện: “Chiếc khăn trải bàn” giúp các em thấy được: Bạn Lan được cô giáo phân công mang khăn trải bàn để mai sơ kết lớp. Bạn Lan bị ốm nhưng không quên nhiệm vụ. Bạn đã nhờ mẹ đến xin phép cô nghỉ học và đưa khăn trải bàn cho cô, trong khi cả lớp đang lo lắng. Nên lễ sơ kết vẫn diễn ra tốt đẹp. Noi gương bạn Lan các  con phải làm gì? Giáo viên cho học sinh liên hệ bản thân. Nhất là đội ngũ cán bộ lớp phải quản lý lớp ra sao? Khi vắng cô, và cả lớp tự quản như thế nào? Đó cũng là trách nhiệm của các con đối với lớp với trường.


-Giáo viên luôn động viên, khuyến khích, tuyên dương những học sinh làm tròn công tác được giao hàng ngày và qua các tiết sinh hoạt lớp cuối tuần.


-Thành lập những “đôi bạn cùng tiến” để giúp nhau về mọi mặt: học tập, lao động, đạo đức, kỉ luật...


-Sử dụng tốt sổ liên lạc, kết hợp chặt chẽ với các môi trường giáo dục (nhà truờng, gia đình và xã hội) giúp các em tiến bộ về đạo đức hàng ngày, hàng tuần.


-Giáo dục các em có ý thức tham gia các hoạt động, các phong trào thi đua của trường, của đội phát động.


VD: Tham gia phong trào nhân đạo mua tăm ủng hộ ngượi mù. Góp các quỹ từ thiện quỹ tình thương, ủng hộ các bạn nghèo vượt khó, các bạn tàn tật, đồng bào lũ lụt...


-Rèn cho học sinh có thói quen chào hỏi lễ phép, biết cảm ơn, biết xin lỗi. Giáo dục học sinh biết lễ nghĩa  tối thiểu của một con người.


VD: Đi về phải biết chào hỏi ông bà, cha mẹ, anh chị. Đến trường chào hỏi các thầy cô giáo, các bác công nhân viên. Ra đường chào hỏi người lớn tuổi. Biết cảm ơn khi nhờ ai việc gì đó. Biết xin lỗi khi làm điều sai...

-Sau mỗi tiết học, giáo viên đều hướng dẫn học sinh tìm hiểu bài trước để nghe giảng càng nắm vững bài và tự kiểm tra phần thực hành của từng cá nhân, tổ nhóm rồi báo cáo cho giáo viên ngay.Có như thế học sinh mới học tốt tiết đạo đức được.


C. KẾT LUẬN


-Để học sinh có những thói quen tốt và những hành vi đẹp thì người giáo viên phải là tấm gương sáng cho học sinh noi theo. Giáo viên không phải chỉ là người truyền thụ kiến thức mà giáo viên còn là chỗ dựa tinh thần cho các em cả lúc các em có niềm vui lẫn khi các em có nỗi buồn. Giáo viên biết an ủi.

-Thường xuyên kết hợp chặt chẽ với các đoàn thể (đoàn, đội) phụ huynh và xã hội để động viên giáo dục các em kịp thời.


-Luôn luôn động viên khen thưởng để củng cố lòng tin của các em.


-Nêu gương người tốt việc tốt gần gũi với các em để học tập tiến bộ.


-Để tiêt dạy đạt hiệu quả cao người giáo viên phải tâm huyết với nghề luôn tìm tòi sáng tạo các phương pháp giảng dạy tốt nhất phù hợp với học sinh nhất.


-Cả giáo viên và học sinh đều có sự tìm hiểu và chuẩn bị bài trước ở nhà một cách kĩ càng để các em tiếp thu bài tốt không bị thụ động.

-Việc giáo dục đạo đức cho học sinh ở lứa tuổi tiểu học là cả một quá trình đòi hỏi phải có kế hoạch cụ thể và thời gian cũng như tâm huyết của người giáo viên. 

Trên đây là nội dung chuyên đề: “Một số biện pháp rèn luyện hành vi đạo đức cho học sinh lớp 3”. Mong các anh chị đồng nghiệp chân thành đóng góp ý kiến để chuyên đề hoàn thiện hơn, góp phần nâng cao hiệu quả giảng dạy môn đạo đức lớp 3. Xin chân thành cảm ơn.
                                                              Đại Chánh, ngày 15 tháng 11 năm 2020
                                                                                   Người viết

                                                                             Nguyễn Thị Thắm

Đạo đức: TÍCH CỰC THAM GIA VIỆC LỚP, VIỆC TRƯỜNG
I. Mục tiêu  
1. Kiến thức

- Giúp Học sinh hiểu:

 + Lớp và trường là tập thể học tập, sinh hoạt gắn bó với em nên em cần tham gia vào việc chung của lớp, trường.

 + Tham gia tốt việc lớp, trường để công việc được giải quyết nhanh chóng.

 +HS phải có bổn phận tham gia việc lớp việc trường 
2. Kĩ năng:

- Tích cực tham gia, nhiệt tình, hoàn thành tốt các việc của lớp, trường.

3. Thái độ:

- Tự giác tham gia việc lớp, việc trường phù hợp với khả năng và hoàn thành được những nhiệm vụ được phân công 

II. Tài liệu và phương tiện Tranh tình huống của hoạt động 1 (Tiết 1)
III. Các hoạt động dạy học

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1. Bài cũ:

Khi bạn có chuyện vui em sẽ làm gì?
Khi bạn có chuyện buồn em sẽ làm gì?
2. Bài mới: Giới thiệu bài 

Khởi động

HĐ1: Phân tích tình huống.

- GV treo tranh, yêu cầu HS quan sát tranh và cho biết ND tranh

- GV giới thiệu tình huống (SGK)

- GV hỏi: Nếu là bạn Huyền em sẽ chọn cách giải quyết nào?

HĐ2: Đánh giá hành vi

- GV phát phiếu học tập cho HS và nêu yêu cầu của BT

    - GV kết luận 

HĐ3: Bày tỏ ý kiến:

- GV đọc lần lượt từng ý kiến, Thảo luận về lí do HS có thái độ tán thành, không tán thành hoặc lưỡng lự từng ý kiến 

- GV kết luận: a, b, c là đúng 

* Xem một số hình ảnh về tham gia việc lớp, việc trường

3. Nhận xét, dặn dò: - Nhận xét lớp học.

                                   - Chuẩn bị tiết 2.               
	- 2HS trả lời

-Lớp hát bài hát Em yêu trường em.
-HS nêu nội dung tranh

-HS nêu các cách giải quyết.

-GV chia HS thành các nhóm khác thảo luận

- Đại diện nhóm lên trình bày: Kết quả d đúng.

-HS ghi vào ô trống chữ Đ trước cách ứng xử Đ và chữ S trước cách ứng xử S

- HS làm BT cá nhân

- Cả lớp chữa BT 

- HS suy nghĩ và bày tỏ thái độ tán thành, không tán thành hoặc lưỡng lự bằng cách giơ các tấm bìa màu đỏ, xanh, trắng.
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